
Mẫu số 00 (webform trên Hệ thống)  

 

BẢNG PHẠM VI CUNG CẤP, TIẾN ĐỘ CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
CỦA THUỐC 

(Dành cho Bên mời thầu) 

1. Đối với gói thầu thuốc generic:  

STT 

 

Mã 
thuốc 

Tên 
hoạt 
chất 

Nồng 
độ, 

hàm 
lượng 

Đường 
dùng 

Dạng 
bào chế 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Giá 
kế 

hoạch 

Nhóm 
thuốc 

Tiến độ 
cung 
cấp 

Giá trị 
bảo đảm 
dự thầu 

1            

2            

…            

2. Đối với gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị: 

STT 
Mã 

thuốc 

Tên 
hoạt 
chất 

Tên thuốc 
hoặc 

tương 
đương 
điều trị 

Nồng 
độ, 

hàm 
lượng 

Đường 
dùng 

Dạng 
bào 
chế 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Giá 
kế 

hoạch 

Nhóm 
thuốc 

Tiến 
độ 

cung 
cấp 

Giá trị 
bảo 
đảm 
dự 

thầu 

1             

2             

…             

3. Đối với gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: 

STT 
Mã     

thuốc 

Tên thành 
phần của 

thuốc 

Nồng 
độ, hàm 
lượng 

(nếu có) 

Đường 
dùng 

Dạng 
bào 
chế 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Giá 
kế 

hoạch 

Nhóm 
thuốc 

Tiến độ 
cung 
cấp 

Giá trị 
bảo đảm 
dự thầu 

1            

2            



…            



Đối với các biểu mẫu còn lại được thực hiện theo Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu tại Phụ 
lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT và được bên mời thầu đính kèm trên Hệ 
thống. 

Nguồn: Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT 


